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TỜ TRÌNH

Về việc ký ban hành Thông tư hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015

 

Kính gửi: Lãnh đạo Bộ
Thi hành Điều 3 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Thông tư). Cục Sở hữu trí tuệ xin giải trình về việc xây dựng Dự thảo Thông tư như sau:

I. Về căn cứ xây dựng Thông tư
- Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015;
- Các văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến tuyển chọn, quản lý, đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ;
- Các văn bản về quản lý Chương trình giai đoạn 2005-2010.
II. Quá trình xây dựng Thông tư
1. Về Nội dung Dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 36 Điều, bao gồm:

Chương I. Quy định chung: gồm 6 Điều quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; công tác hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình; giới hạn quyền đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện dự án; tiêu chí tuyển chọn dự án; điều kiện đối với tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án và cá nhân đăng ký chủ nhiệm dự án.


Chương II. Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án: gồm 19 Điều quy định về đề xuất dự án; xây dựng và phê duyệt danh mục các dự án; công bố danh mục các dự án; bổ sung danh mục các dự án; thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện dự án; hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án; nộp, tiếp nhận và mở Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án; nguyên tắc, trình tự đánh giá Hồ sơ; thẩm định dự toán kinh phí thực hiện dự án; phối hợp thực hiện thẩm định dự án do Trung ương uỷ quyền cho địa phương quản lý; phê duyệt và công bố kết quả tuyển chọn dự án.

Chương III. Quản lý dự án: gồm 9 Điều quy định về hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án, trách nhiệm thực hiện dự án; kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; gia hạn thực hiện dự án; nghiệm thu kết quả thực hiện dự án.


Chương IV. Điều khoản thi hành: Điều 35 và Điều 36.

Dự thảo Thông tư nhằm hướng dẫn chi tiết công tác quản lý Chương trình (Điều 3 Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 06/12/2010) và được xây dựng trên cơ sở kế thừa, kiện toàn các quy định của Quy chế quản lý Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-TTg ngày 08/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế quản lý) và Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (Quy chế tuyển chọn), trong đó:


(i) Về cơ bản giữ nguyên (chỉ chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tế triển khai Chương trình) một số quy định trong Quy chế quản lý và Quy chế tuyển chọn thuộc Chương trình giai đoạn 2005-2010: các quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, tiêu chí tuyển chọn dự án, đề xuất dự án, xây dựng và phê duyệt danh mục dự án, bổ sung danh mục dự án, thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án, Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án, nơi nộp Hồ sơ, tiếp nhận Hồ sơ, mở Hồ sơ, Hội đồng chuyên môn, đánh giá Hồ sơ, trình tự đánh giá Hồ sơ, hoàn thiện Hồ sơ, Điều kiện tuyển chọn đơn vị chủ trì, phê duyệt kết quả tuyển chọn, công bố kết quả tuyển chọn, hợp đồng giao chủ trì thực hiện dự án, trách nhiệm thực hiện dự án, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, chế độ báo cáo việc thực hiện dự án và điều khoản thi hành về khắc phục vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc (các Điều 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34 và 36 Dự thảo Thông tư).

(ii) Thêm một số quy định mới so với Quy chế quản lý và Quy chế tuyển chọn Chương trình giai đoạn 2005-2010, cụ thể là:

- Tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án (Điều 2 Dự thảo Thông tư);

- Quyền đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện dự án (Điều 4 Dự thảo Thông tư) nhằm giới hạn số lượng dự án do một đơn vị đăng ký chủ trì, phối hợp thực hiện;


- Xét chọn đơn vị chủ trì dự án (Điều 3 và khoản 2 Điều 21 Dự thảo Thông tư) nhằm hướng dẫn xác định đơn vị chủ trì thực hiện dự án đối với một số nhiệm vụ, nội dung cấp bách thuộc Chương trình và các nhiệm vụ, nội dung mà chỉ có một tổ chức có điều kiện về chuyên môn, trang thiết bị để thực hiện: Thực tiễn cho thấy, trong giai đoạn 2005-2010, một số nhiệm vụ và dự án thuộc Chương trình có đặc thù về chuyên môn hoặc Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai không thể tuyển chọn được tổ chức chủ trì thông qua biện pháp tổ chức tuyển chọn thông thường, do đó, cần phải có giải pháp xét chọn đơn vị chủ trì theo hướng dẫn tại Điều 3 Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ


- Tuyển chọn bổ sung đơn vị chủ trì thực hiện dự án (khoản 1 Điều  21 Dự thảo Thông tư);

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện dự án (các Điều 22, 23 Dự thảo Thông tư): đây là thủ tục bắt buộc và quan trọng trước khi phê duyệt cho triển khai dự án, tuy nhiên, trong giai đoạn 2005-2010 chưa có hướng dẫn cụ thể, cần phải bổ sung;


- Hợp đồng ủy quyền quản lý dự án (Điều 26 Dự thảo Thông tư): để phù hợp với nguyên tắc quản lý Chương trình;

- Quy định về hiệu lực của Thông tư (Điều 35 Dự thảo Thông tư).


(ii) Sửa đổi, hiệu chỉnh một số quy định mới so với Quy chế quản lý và Quy chế tuyển chọn Chương trình giai đoạn 2005-2010

- Hướng dẫn đồng thời công tác tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình ở Trung ương và địa phương: Quy chế quản lý Chương trình giai đoạn 2005-2010 chỉ hướng dẫn công tác tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình ở Trung ương và ủy quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn quản lý Chương trình ở địa phương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không có địa phương nào có văn bản riêng hướng dẫn vấn đề này, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan quản lý Chương trình ở địa phương phải sử dụng các quy định quản lý Chương trình cấp Trung ương và các văn bản quản lý khoa học và công nghệ có liên quan khác. Do đó, cần bổ sung hướng dẫn công tác tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình ở địa phương để việc tổ chức triển khai Chương trình được thống nhất.

- Thống nhất tên gọi Cục Sở hữu trí tuệ thay cho khái niệm ‘‘Cơ quan thường trực Chương trình’’ và Sở Khoa học và Công nghệ địa phương thay cho khái niệm ‘‘Cơ quan quản lý dự án ở địa phương’’.

- Công bố danh mục các dự án (Điều 9 Dự thảo Thông tư): quy định cụ thể các phương tiện công bố danh mục dự án; 


- Bổ sung, điều chỉnh dự án (Điều 30 Dự thảo Thông tư): hướng dẫn chi tiết thủ tục và thẩm quyền phê duyệt cho điều chỉnh dự án, trong đó nêu rõ nếu việc điều chỉnh, bổ sung dự án làm thay đổi mục tiêu và kết quả/sản phẩm của dự án sẽ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; nếu việc điều chỉnh không làm thay đổi mục tiêu, sản phẩm của dự án thì sẽ do Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ địa phương quyết định: quy định này làm đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm tải các công việc phải trình Lãnh đạo Bộ hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét;


- Gia hạn dự án: (Điều 31 Dự thảo Thông tư): hướng dẫn cụ thể thủ tục gia hạn thời gian thực hiện dự án, đồng thời giới hạn số lần gia hạn (không quá 2 lần);

- Nghiệm thu dự án (Điều 33 Dự thảo Thông tư): nêu rõ nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình theo 2 cấp (nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức) cho phù hợp với quy định về đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án khoa học và công nghệ  trong Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Xử lý các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan

Các Dự thảo Tờ trình và Thông tư đã được xin ý kiến của các Sở Khoa học và Công nghệ và các Vụ chức năng của Bộ tham gia phối hợp tổ chức triển khai Chương trình và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Sở hữu trí tuệ xin giải trình phương án xử lý các ý kiến nhận được như sau:

(i) ....................................
Trên đây là báo cáo giải trình của Cục Sở hữu trí tuệ về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành./. 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, SHTT.

 
	CỤC TRƯỞNG
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